
Phụ lục I
NHU CẦU THỰC HIỆN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2026-2035

(Kèm theo Công văn số            /UBND ngày       /10/2025 của UBND xã Sơn Tây)

STT Danh mục

Tổng nhu
cầu bố trí

dân cư
giai đoạn
2026-2035

(hộ)

Trong đó

Ghi
chúGiai đoạn

2026-2030
(hộ)

Phân kỳ theo năm Giai đoạn
2031-2035

(hộ)

Phân kỳ theo năm

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030 Năm 2031 Năm 2032 Năm 2033 Năm 2034 Năm 2035

TỔNG SỐ
A TẬP TRUNG:
B XEN GHÉP:
C ỔN ĐỊNH TẠI CHỖ:

Trong đó:
I Bố trí dân cư vùng thiên tai 123 30 53 10 10 20 66 10 10 10 16 20
1 Tập trung 68 30 18 20 0
2 Xen ghép 55 35 10 10 54 10 10 10 16 8
3 Ổn định tại chỗ 0 12 12
II Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn
1 Tập trung
2 Xen ghép
3 Ổn định tại chỗ

III Bố trí dân cư biên giới
1 Tập trung
2 Xen ghép
3 Ổn định tại chỗ

IV Bố trí dân cư hải đảo
1 Tập trung
2 Xen ghép
3 Ổn định tại chỗ
V Bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do
1 Tập trung
2 Xen ghép
3 Ổn định tại chỗ

VI Bố trí dân cư khu rừng đặc dụng
1 Tập trung
2 Xen ghép
3 Ổn định tại chỗ
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Phụ lục II

DỰ KIẾN NHU CẦU VÀ PHÂN KỲ VỐN THỰC HIỆN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2026-2035
(Kèm theo Công văn số            /UBND ngày       /10/2025 của UBND xã Sơn Tây)

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục

Tổng nhu
cầu vốn

giai đoạn
2026-2035

Trong đó

Ghi
chú

Nhu cầu
giai đoạn
2026-2030

Phân kỳ theo năm
Nhu cầu
giai đoạn
2031-2035

Phân kỳ theo năm

Năm
2026

Năm
2027

Năm
2028

Năm
2029

Năm
2030

Năm
2031

Năm
2032

Năm
2033

Năm
2034

Năm
2035

TỔNG SỐ 196.077,8 131.097,2 45.000,0 48.875,0 7.500,0 7.500,0 22.222,2 64.980,6 8.250,0 9.075,0 9.982,5 15.972,0 21.701,1

I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 170.728,9 113.997,6 39.130,4 42.500,0 6.521,7 6.521,7 19.323,7 56.731,3 7.173,9 7.891,3 8.680,4 13.888,7 19.097,0

1 Vốn đầu tư phát triển 170.728,9 113.997,6 39.130,4 42.500,0 6.521,7 6.521,7 19.323,7 56.731,3 7.173,9 7.891,3 8.680,4 13.888,7 19.097,0

2 Vốn sự nghiệp kinh tế

II NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 25.348,9 17.099,6 5.869,6 6.375,0 978,3 978,3 2.898,6 8.249,3 1.076,1 1.183,7 1.302,1 2.083,3 2.604,1

1 Vốn đầu tư phát triển 25.348,9 17.099,6 5.869,6 6.375,0 978,3 978,3 2.898,6 8.249,3 1.076,1 1.183,7 1.302,1 2.083,3 2.604,1

2 Vốn sự nghiệp kinh tế

III
HUY ĐỘNG LỒNG GHÉP
NGUỒN VỐN HỢP PHÁP
KHÁC

0 0

1 Vốn đầu tư phát triển

2 Vốn sự nghiệp kinh tế
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Phụ lục III
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN/PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2026-2035

(Kèm theo Công văn số            /UBND ngày       /10/2025 của UBND xã Sơn Tây)

STT Danh mục dự án

Số
dự
án
(dự
án)

Số điểm
dân cư
(điểm)

Số QĐ,
ngày,
tháng,
năm
phê

duyệt

Thời
gian
KC -
HT

Quy mô
 (hộ)

Tổng mức đầu tư Ước thực hiện đến hết năm 2025 Nhu cầu KH thực hiện giai đoạn 2026-2035

Ghi chúTổng
số

(tr.đ)

Trong đó

Chia theo nguồn vốn

Số hộ
Tổng

số
(tr.đ)

Trong đó

Chia theo nguồn vốn

Số hộ Tổng số
(tr.đ)

Trong đó

Chia theo nguồn vốn

NSTW NSĐP Vốn lồng ghép
khác NSTW NSĐP Vốn lồng ghép

khác NSTW NSĐP Vốn lồng ghép
khác

Vốn
ĐTPT

Vốn
SNKT

Vốn
ĐTPT

Vốn
SNKT

Vốn
ĐTPT

Vốn
SNKT

Vốn
ĐTPT

Vốn
SNKT

Vốn
ĐTPT

Vốn
SNKT

Vốn
ĐTPT

Vốn
SNKT

Vốn
ĐTPT

Vốn
SNKT

Vốn
ĐTPT

Vốn
SNKT Vốn ĐTPT Vốn

SNKT Vốn ĐTPT Vốn
SNKT Vốn ĐTPT Vốn

SNKT
Vốn

ĐTPT
Vốn

SNKT

TỔNG SỐ
I DƯ ÁN BTDC VÙNG THIÊN TAI 199 196.077,8 196.077,8 - 170.728,9 - 25.348,9 - - - -
II DỰ ÁN BTDC VÙNG ĐBKH
III DỰ ÁN BTDC CÁC XÃ BIÊN GIỚI

IV DỰ ÁN BTDC CÁC ĐẢO

V DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN DCTD
VI DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG

Chi tiết tên từng dự án/phương án:
A DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT, CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN

GĐ 2026-2035
I DA bố trí dân cư vùng thiên tai
1 Dự án...
2 ...
II DA bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn
1 Dự án...
2 ...

III DA bố trí dân cư vùng biên giới
1 Dự án...
2 ...

IV DA bố trí dân cư vùng  hải đảo
1 Dự án...
2 ...
V DA bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do
1 Dự án...
2 ....

VI DA bố trí dân cư khu rừng đặc dụng
1 Dự án...
2 ...
B DỰ ÁN DỰ KIẾN MỞ MỚI THỰC HIỆN GĐ 2026-2035
I DA bố trí dân cư vùng thiên tai 199 196.077,8 196.077,8 - 170.728,9 - 25.348,9
1 Dự án Khu dân cư Đăk Noan (bố trí giãn dân) 30 45.000,0 45.000,0 39.130,4 5.869,6
2 Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại thôn Gò Lã 18 20.000,0 20.000,0 17.391,3 2.608,7
3 Dự án điểm định cư xen ghép tại khu dân cư Ngọc Răng 10 7.500,0 7.500,0 6.521,7 978,3
4 Dự án Điểm định cư xen ghép tại khu dân cư Ngọc Tang 10 7.500,0 7.500,0 6.521,7 978,3
5 Dự án KTĐC tập trung đồi Nước Vương, thôn Tà Dô 20 22.222,2 22.222,2 19.323,7 2.898,6
6 Dự án Điểm định cư xen ghép KDC Pơ Ry, thôn Tà Dô 10 8.250,0 8.250,0 7.173,9 1.076,1
7 Dự án Điểm định cư xen ghép KDC Hà Tăng, thôn Gò Lã 35 28.875,0 28.875,0 25.108,7 3.766,3
8 Dự án Điểm định cư xen ghép KDC Ha Ro, thôn Mang Hin 10 9.075,0 9.075,0 7.891,3 1.183,7
9 Dự án Điểm định cư xen ghép KDC Tukala, thôn Đăk Be 20 9.982,5 9.982,5 8.680,4 1.302,1
10 Dự án Điểm định cư xen ghép KDC A Xăng, thôn Tà Vay 16 15.972,0 15.972,0 13.888,7 2.083,3
11 Dự án Điểm định cư xen ghép KDC A Nhoi 2, thôn Mang Hin 8 8.680,4 8.680,4 7.638,8 1.041,7
12 Dự án sắp sếp ổn định tại chỗ KDC A Nhoi 2, thôn Mang Hin 12 13.020,7 13.020,7 11.458,2 1.562,5
II DA bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn
1 Dự án...
2 ...

III DA bố trí dân cư vùng biên giới
1 Dự án...
2 ...

IV DA bố trí dân cư vùng  hải đảo
1 Dự án...
2 ...
V DA bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do
1 Dự án...
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2 ....
VI DA bố trí dân cư khu rừng đặc dụng
1 Dự án...
2 ...

Ghi chú: Trong từng dự án cần sắp xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện

STT Danh mục dự án

Số
dự
án
(dự
án)

Số điểm
dân cư
(điểm)

Số QĐ,
ngày,
tháng,
năm
phê

duyệt

Thời
gian
KC -
HT

Quy mô
 (hộ)

Tổng mức đầu tư Ước thực hiện đến hết năm 2025 Nhu cầu KH thực hiện giai đoạn 2026-2035

Ghi chúTổng
số

(tr.đ)

Trong đó

Chia theo nguồn vốn

Số hộ
Tổng

số
(tr.đ)

Trong đó

Chia theo nguồn vốn

Số hộ Tổng số
(tr.đ)

Trong đó

Chia theo nguồn vốn

NSTW NSĐP Vốn lồng ghép
khác NSTW NSĐP Vốn lồng ghép

khác NSTW NSĐP Vốn lồng ghép
khác
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